
RoadFlair Kiểu dáng
đẹp vượt ngoài sự
mong đợi
RoadFlair

Được thiết kế cho các tuyến đường lớn và đường trong thành phố, Philips RoadFlair là

một sản phẩm mới thú vị sẽ khiến đường phố trở nên rực rỡ ngoài sức tưởng tượng.

Thiết kế thông minh giúp tiết kiệm tối đa nhờ chỉ số quang thông trên mỗi watt cao

hàng đầu, đây là loại đèn đường có giá cạnh tranh nhất thị trường. Philips RoadFlair

mang lại hiệu quả năng lượng, thúc đẩy phát triển thành phố bền vững và giảm đáng

kể chi phí môi trường đô thị. Bộ đèn đường sử dụng cho đúng mục đích chiếu sáng

phù hợp sẽ tạo nên môi trường đô thị tốt nhất, mang lại lợi ích cho các cộng đồng địa
phương, thúc đẩy du lịch và hoạt động kinh doanh.

Lợi ích
• Hiệu suất phát quang 120 đến 140 lumen/watt – cao hơn nhiều so với các giải

pháp hiện có.

• Thiết kế tính năng độc đáo Đèn có kiểu dáng đẹp, trọng lượng nhẹ, thiết kế trang

nhã.

• Sẵn sàng sử dụng chức năng điều khiển và điều chỉnh độ sáng Hỗ trợ ứng dụng kết

nối CityTouch, kết nối 7-Pin Nema và các giao thức điều chỉnh độ sáng ngoài trời

tiêu chuẩn.

• Xứng đáng với giá tiền Là đối thủ đáng gờm nhất trong phân khúc đèn đường, là lựa

chọn hoàn hảo cho các dự án tân trang, nâng cấp. Công nghệ chiếu sáng LED cao

cấp nhất với mức giá cạnh tranh.
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Tính năng
• Tính năng kiểm soát nhiệt tuyệt vời Nhiệt độ hoạt động -40 đến 50C

• Chóa quang học trần - Chóa quang học polycarbonate trong suốt và chống chịu
thời tiết

• Chóa quang học đa năng - Nhiều tùy chọn đáp ứng tất cả các yêu cầu về ứng dụng

chiếu sáng đường phố
• Thiết kế vỏ nhẹ
• Có sẵn các tùy chọn CCT 3000K, 40000K, 5000K và 5700K CCT

Ứng dụng
• Đường dành cho người đi bộ
• Đường cao tốc

• Đường khu dân cư
• Nút giao thông

Phiên bản

BRP391 LED 220-240V DM BRP392/393 LED 220-240V DM BRP394 LED 220-240V DM

Phê duyệt và Ứng dụng

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK08

 
Thông tin chung

Ký hiệu CE Ký hiệu CE

Loại nắp thấu quang/thấu kính Thấu kính micro

Polycarbonate

Bộ điều khiển kèm theo Có

Ký hiệu dễ cháy -

Nguồn sáng thay thế được Không

 
Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Init. Chỉ số Hoàn Màu >70

 
Thông số kĩ thuật ánh sáng

Góc nghiêng tiêu chuẩn lắp ngang -

Góc nghiêng tiêu chuẩn lắp đứng -

 
Cơ khí và bộ vỏ
Màu Xám

Điều kiện ứng dụng

Order Code Full Product Name Cấp độ làm mờ tối đa

911401861398 BRP390 LED81/NW 57W 220-240V DM -

911401861498 BRP390 LED74/NW 52W 220-240V DM -

911401861598 BRP390 LED68/NW 48W 220-240V DM -

911401861698 BRP390 LED62/NW 46W 220-240V DM -

911401861798 BRP390 LED56/NW 41W 220-240V DM -

911401861898 BRP390 LED50/NW 36W 220-240V DM -

911401861998 BRP391 LED112/NW 80W 220-240V DM PSR 10%

911401862098 BRP391 LED105/NW 75W 220-240V DM PSR 10%

911401862198 BRP391 LED100/NW 70W 220-240V DM PSR 10%

911401862298 BRP391 LED93/NW 67W 220-240V DM PSR 10%

911401862398 BRP391 LED87/NW 63W 220-240V DM PSR 10%

911401865198 BRP390 LED76/WW 57W 220-240V DM -

911401865298 BRP390 LED70/WW 52W 220-240V DM -

911401865398 BRP390 LED64/WW 48W 220-240V DM -

911401865498 BRP390 LED58/WW 46W 220-240V DM -

911401865598 BRP390 LED52/WW 41W 220-240V DM -

911401865698 BRP390 LED46/WW 36W 220-240V DM -

911401865798 BRP391 LED105/WW 80W 220-240V DM PSR 10%

911401865898 BRP391 LED100/WW 75W 220-240V DM PSR 10%
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Order Code Full Product Name Cấp độ làm mờ tối đa

911401865998 BRP391 LED93/WW 70W 220-240V DM PSR 10%

911401866098 BRP391 LED87/WW 67W 220-240V DM PSR 10%

911401866198 BRP391 LED81/WW 63W 220-240V DM PSR 10%

911401862498 BRP392 LED224/NW 158W 220-240V DM PSR 10%

911401862598 BRP392 LED212/NW 150W 220-240V DM PSR 10%

911401862698 BRP392 LED200/NW 138W 220-240V DM PSR 10%

911401862798 BRP392 LED186/NW 130W 220-240V DM PSR 10%

911401862898 BRP392 LED174/NW 121W 220-240V DM PSR 10%

911401862998 BRP392 LED161/NW 113W 220-240V DM PSR 10%

911401863098 BRP392 LED150/NW 104W 220-240V DM PSR 10%

911401863198 BRP392 LED136/NW 96W 220-240V DM PSR 10%

911401863298 BRP392 LED124/NW 88W 220-240V DM PSR 10%

911401863398 BRP393 LED323/NW 225W 220-240V DM PSR 10%

911401863498 BRP393 LED311/NW 217W 220-240V DM PSR 10%

911401863598 BRP393 LED298/NW 208W 220-240V DM PSR 10%

911401863698 BRP393 LED286/NW 200W 220-240V DM PSR 10%

911401863798 BRP393 LED273/NW 192W 220-240V DM PSR 10%

911401863898 BRP393 LED261/NW 183W 220-240V DM PSR 10%

911401863998 BRP393 LED248/NW 174W 220-240V DM PSR 10%

911401864098 BRP393 LED236/NW 166W 220-240V DM PSR 10%

911401866298 BRP392 LED210/WW 158W 220-240V DM PSR 10%

911401866498 BRP392 LED186/WW 138W 220-240V DM PSR 10%

911401866598 BRP392 LED175/WW 130W 220-240V DM PSR 10%

911401866698 BRP392 LED163/WW 121W 220-240V DM PSR 10%

911401866798 BRP392 LED151/WW 113W 220-240V DM PSR 10%

911401866898 BRP392 LED140/WW 104W 220-240V DM PSR 10%

911401866998 BRP392 LED128/WW 96W 220-240V DM PSR 10%

911401867098 BRP392 LED116/WW 88W 220-240V DM PSR 10%

911401867198 BRP393 LED303/WW 225W 220-240V DM PSR 10%

911401867298 BRP393 LED291/WW 217W 220-240V DM PSR 10%

911401867398 BRP393 LED280/WW 208W 220-240V DM PSR 10%

911401867498 BRP393 LED268/WW 200W 220-240V DM PSR 10%

911401867598 BRP393 LED256/WW 192W 220-240V DM PSR 10%

911401867698 BRP393 LED245/WW 183W 220-240V DM PSR 10%

911401867798 BRP393 LED233/WW 174W 220-240V DM PSR 10%

911401867898 BRP393 LED221/WW 166W 220-240V DM PSR 10%

911401864198 BRP394 LED449/NW 316W 220-240V DM PSR 10%

911401864298 BRP394 LED437/NW 308W 220-240V DM PSR 10%

911401864498 BRP394 LED412/NW 285W 220-240V DM PSR 10%

911401864598 BRP394 LED398/NW 276W 220-240V DM PSR 10%

911401864698 BRP394 LED385/NW 268W 220-240V DM PSR 10%

911401864798 BRP394 LED373/NW 259W 220-240V DM PSR 10%

911401864898 BRP394 LED360/NW 251W 220-240V DM PSR 10%

911401864998 BRP394 LED348/NW 242W 220-240V DM PSR 10%

911401865098 BRP394 LED336/NW 234W 220-240V DM PSR 10%

911401867998 BRP394 LED421/WW 316W 220-240V DM PSR 10%

911401868098 BRP394 LED410/WW 308W 220-240V DM PSR 10%

911401868298 BRP394 LED386/WW 285W 220-240V DM PSR 10%

911401868398 BRP394 LED373/WW 276W 220-240V DM PSR 10%

911401868498 BRP394 LED361/WW 268W 220-240V DM PSR 10%

911401868598 BRP394 LED350/WW 259W 220-240V DM PSR 10%

911401868698 BRP394 LED338/WW 251W 220-240V DM PSR 10%
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Order Code Full Product Name Cấp độ làm mờ tối đa

911401868798 BRP394 LED326/WW 242W 220-240V DM PSR 10%

911401868898 BRP394 LED315/WW 234W 220-240V DM PSR 10%

Điều khiển và thay đổi độ sáng

Order Code Full Product Name Tính năng làm mờ

911401861398 BRP390 LED81/NW 57W 220-240V DM Không

911401861498 BRP390 LED74/NW 52W 220-240V DM Không

911401861598 BRP390 LED68/NW 48W 220-240V DM Không

911401861698 BRP390 LED62/NW 46W 220-240V DM Không

911401861798 BRP390 LED56/NW 41W 220-240V DM Không

911401861898 BRP390 LED50/NW 36W 220-240V DM Không

911401861998 BRP391 LED112/NW 80W 220-240V DM PSR Có

911401862098 BRP391 LED105/NW 75W 220-240V DM PSR Có

911401862198 BRP391 LED100/NW 70W 220-240V DM PSR Có

911401862298 BRP391 LED93/NW 67W 220-240V DM PSR Có

911401862398 BRP391 LED87/NW 63W 220-240V DM PSR Có

911401865198 BRP390 LED76/WW 57W 220-240V DM Không

911401865298 BRP390 LED70/WW 52W 220-240V DM Không

911401865398 BRP390 LED64/WW 48W 220-240V DM Không

911401865498 BRP390 LED58/WW 46W 220-240V DM Không

911401865598 BRP390 LED52/WW 41W 220-240V DM Không

911401865698 BRP390 LED46/WW 36W 220-240V DM Không

911401865798 BRP391 LED105/WW 80W 220-240V DM PSR Có

911401865898 BRP391 LED100/WW 75W 220-240V DM PSR Có

911401865998 BRP391 LED93/WW 70W 220-240V DM PSR Có

911401866098 BRP391 LED87/WW 67W 220-240V DM PSR Có

911401866198 BRP391 LED81/WW 63W 220-240V DM PSR Có

911401862498 BRP392 LED224/NW 158W 220-240V DM PSR Có

911401862598 BRP392 LED212/NW 150W 220-240V DM PSR Có

911401862698 BRP392 LED200/NW 138W 220-240V DM PSR Có

911401862798 BRP392 LED186/NW 130W 220-240V DM PSR Có

911401862898 BRP392 LED174/NW 121W 220-240V DM PSR Có

911401862998 BRP392 LED161/NW 113W 220-240V DM PSR Có

911401863098 BRP392 LED150/NW 104W 220-240V DM PSR Có

911401863198 BRP392 LED136/NW 96W 220-240V DM PSR Có

911401863298 BRP392 LED124/NW 88W 220-240V DM PSR Có

911401863398 BRP393 LED323/NW 225W 220-240V DM PSR Có

911401863498 BRP393 LED311/NW 217W 220-240V DM PSR Có

911401863598 BRP393 LED298/NW 208W 220-240V DM PSR Có

911401863698 BRP393 LED286/NW 200W 220-240V DM PSR Có

911401863798 BRP393 LED273/NW 192W 220-240V DM PSR Có

911401863898 BRP393 LED261/NW 183W 220-240V DM PSR Có

Order Code Full Product Name Tính năng làm mờ

911401863998 BRP393 LED248/NW 174W 220-240V DM PSR Có

911401864098 BRP393 LED236/NW 166W 220-240V DM PSR Có

911401866298 BRP392 LED210/WW 158W 220-240V DM PSR Có

911401866498 BRP392 LED186/WW 138W 220-240V DM PSR Có

911401866598 BRP392 LED175/WW 130W 220-240V DM PSR Có

911401866698 BRP392 LED163/WW 121W 220-240V DM PSR Có

911401866798 BRP392 LED151/WW 113W 220-240V DM PSR Có

911401866898 BRP392 LED140/WW 104W 220-240V DM PSR Có

911401866998 BRP392 LED128/WW 96W 220-240V DM PSR Có

911401867098 BRP392 LED116/WW 88W 220-240V DM PSR Có

911401867198 BRP393 LED303/WW 225W 220-240V DM PSR Có

911401867298 BRP393 LED291/WW 217W 220-240V DM PSR Có

911401867398 BRP393 LED280/WW 208W 220-240V DM PSR Có

911401867498 BRP393 LED268/WW 200W 220-240V DM PSR Có

911401867598 BRP393 LED256/WW 192W 220-240V DM PSR Có

911401867698 BRP393 LED245/WW 183W 220-240V DM PSR Có

911401867798 BRP393 LED233/WW 174W 220-240V DM PSR Có

911401867898 BRP393 LED221/WW 166W 220-240V DM PSR Có

911401864198 BRP394 LED449/NW 316W 220-240V DM PSR Có

911401864298 BRP394 LED437/NW 308W 220-240V DM PSR Có

911401864498 BRP394 LED412/NW 285W 220-240V DM PSR Có

911401864598 BRP394 LED398/NW 276W 220-240V DM PSR Có

911401864698 BRP394 LED385/NW 268W 220-240V DM PSR Có

911401864798 BRP394 LED373/NW 259W 220-240V DM PSR Có

911401864898 BRP394 LED360/NW 251W 220-240V DM PSR Có

911401864998 BRP394 LED348/NW 242W 220-240V DM PSR Có

911401865098 BRP394 LED336/NW 234W 220-240V DM PSR Có

911401867998 BRP394 LED421/WW 316W 220-240V DM PSR Có

911401868098 BRP394 LED410/WW 308W 220-240V DM PSR Có

911401868298 BRP394 LED386/WW 285W 220-240V DM PSR Có

911401868398 BRP394 LED373/WW 276W 220-240V DM PSR Có

911401868498 BRP394 LED361/WW 268W 220-240V DM PSR Có

911401868598 BRP394 LED350/WW 259W 220-240V DM PSR Có

911401868698 BRP394 LED338/WW 251W 220-240V DM PSR Có

911401868798 BRP394 LED326/WW 242W 220-240V DM PSR Có

911401868898 BRP394 LED315/WW 234W 220-240V DM PSR Có

Thông tin chung

Order Code Full Product Name Màu nguồn sáng

911401861398 BRP390 LED81/NW 57W 220-240V DM 740 trắng trung tính

911401861498 BRP390 LED74/NW 52W 220-240V DM 740 trắng trung tính

911401861598 BRP390 LED68/NW 48W 220-240V DM 740 trắng trung tính

911401861698 BRP390 LED62/NW 46W 220-240V DM 740 trắng trung tính

Order Code Full Product Name Màu nguồn sáng

911401861798 BRP390 LED56/NW 41W 220-240V DM 740 trắng trung tính

911401861898 BRP390 LED50/NW 36W 220-240V DM 740 trắng trung tính

911401861998 BRP391 LED112/NW 80W 220-240V DM PSR 740 trắng trung tính

911401862098 BRP391 LED105/NW 75W 220-240V DM PSR 740 trắng trung tính
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Order Code Full Product Name Màu nguồn sáng

911401862198 BRP391 LED100/NW 70W 220-240V DM PSR 740 trắng trung tính

911401862298 BRP391 LED93/NW 67W 220-240V DM PSR 740 trắng trung tính

911401862398 BRP391 LED87/NW 63W 220-240V DM PSR 740 trắng trung tính

911401865198 BRP390 LED76/WW 57W 220-240V DM 730 trắng ấm

911401865298 BRP390 LED70/WW 52W 220-240V DM 730 trắng ấm

911401865398 BRP390 LED64/WW 48W 220-240V DM 730 trắng ấm

911401865498 BRP390 LED58/WW 46W 220-240V DM 730 trắng ấm

911401865598 BRP390 LED52/WW 41W 220-240V DM 730 trắng ấm

911401865698 BRP390 LED46/WW 36W 220-240V DM 730 trắng ấm

911401865798 BRP391 LED105/WW 80W 220-240V DM PSR 730 trắng ấm

911401865898 BRP391 LED100/WW 75W 220-240V DM PSR 730 trắng ấm

911401865998 BRP391 LED93/WW 70W 220-240V DM PSR 730 trắng ấm

911401866098 BRP391 LED87/WW 67W 220-240V DM PSR 730 trắng ấm

911401866198 BRP391 LED81/WW 63W 220-240V DM PSR 730 trắng ấm

911401862498 BRP392 LED224/NW 158W 220-240V DM PSR 740 trắng trung tính

911401862598 BRP392 LED212/NW 150W 220-240V DM PSR 740 trắng trung tính

911401862698 BRP392 LED200/NW 138W 220-240V DM PSR 740 trắng trung tính

911401862798 BRP392 LED186/NW 130W 220-240V DM PSR 740 trắng trung tính

911401862898 BRP392 LED174/NW 121W 220-240V DM PSR 740 trắng trung tính

911401862998 BRP392 LED161/NW 113W 220-240V DM PSR 740 trắng trung tính

911401863098 BRP392 LED150/NW 104W 220-240V DM PSR 740 trắng trung tính

911401863198 BRP392 LED136/NW 96W 220-240V DM PSR 740 trắng trung tính

911401863298 BRP392 LED124/NW 88W 220-240V DM PSR 740 trắng trung tính

911401863398 BRP393 LED323/NW 225W 220-240V DM PSR 740 trắng trung tính

911401863498 BRP393 LED311/NW 217W 220-240V DM PSR 740 trắng trung tính

911401863598 BRP393 LED298/NW 208W 220-240V DM PSR 740 trắng trung tính

911401863698 BRP393 LED286/NW 200W 220-240V DM PSR 740 trắng trung tính

911401863798 BRP393 LED273/NW 192W 220-240V DM PSR 740 trắng trung tính

911401863898 BRP393 LED261/NW 183W 220-240V DM PSR 740 trắng trung tính

911401863998 BRP393 LED248/NW 174W 220-240V DM PSR 740 trắng trung tính

911401864098 BRP393 LED236/NW 166W 220-240V DM PSR 740 trắng trung tính

911401866298 BRP392 LED210/WW 158W 220-240V DM PSR 730 trắng ấm

911401866498 BRP392 LED186/WW 138W 220-240V DM PSR 730 trắng ấm

Order Code Full Product Name Màu nguồn sáng

911401866598 BRP392 LED175/WW 130W 220-240V DM PSR 730 trắng ấm

911401866698 BRP392 LED163/WW 121W 220-240V DM PSR 730 trắng ấm

911401866798 BRP392 LED151/WW 113W 220-240V DM PSR 730 trắng ấm

911401866898 BRP392 LED140/WW 104W 220-240V DM PSR 730 trắng ấm

911401866998 BRP392 LED128/WW 96W 220-240V DM PSR 730 trắng ấm

911401867098 BRP392 LED116/WW 88W 220-240V DM PSR 730 trắng ấm

911401867198 BRP393 LED303/WW 225W 220-240V DM PSR 730 trắng ấm

911401867298 BRP393 LED291/WW 217W 220-240V DM PSR 730 trắng ấm

911401867398 BRP393 LED280/WW 208W 220-240V DM PSR 730 trắng ấm

911401867498 BRP393 LED268/WW 200W 220-240V DM PSR 730 trắng ấm

911401867598 BRP393 LED256/WW 192W 220-240V DM PSR 730 trắng ấm

911401867698 BRP393 LED245/WW 183W 220-240V DM PSR 730 trắng ấm

911401867798 BRP393 LED233/WW 174W 220-240V DM PSR 730 trắng ấm

911401867898 BRP393 LED221/WW 166W 220-240V DM PSR 730 trắng ấm

911401864198 BRP394 LED449/NW 316W 220-240V DM PSR 740 trắng trung tính

911401864298 BRP394 LED437/NW 308W 220-240V DM PSR 740 trắng trung tính

911401864498 BRP394 LED412/NW 285W 220-240V DM PSR 740 trắng trung tính

911401864598 BRP394 LED398/NW 276W 220-240V DM PSR 740 trắng trung tính

911401864698 BRP394 LED385/NW 268W 220-240V DM PSR 740 trắng trung tính

911401864798 BRP394 LED373/NW 259W 220-240V DM PSR 740 trắng trung tính

911401864898 BRP394 LED360/NW 251W 220-240V DM PSR 740 trắng trung tính

911401864998 BRP394 LED348/NW 242W 220-240V DM PSR 740 trắng trung tính

911401865098 BRP394 LED336/NW 234W 220-240V DM PSR 740 trắng trung tính

911401867998 BRP394 LED421/WW 316W 220-240V DM PSR 730 trắng ấm

911401868098 BRP394 LED410/WW 308W 220-240V DM PSR 730 trắng ấm

911401868298 BRP394 LED386/WW 285W 220-240V DM PSR 730 trắng ấm

911401868398 BRP394 LED373/WW 276W 220-240V DM PSR 730 trắng ấm

911401868498 BRP394 LED361/WW 268W 220-240V DM PSR 730 trắng ấm

911401868598 BRP394 LED350/WW 259W 220-240V DM PSR 730 trắng ấm

911401868698 BRP394 LED338/WW 251W 220-240V DM PSR 730 trắng ấm

911401868798 BRP394 LED326/WW 242W 220-240V DM PSR 730 trắng ấm

911401868898 BRP394 LED315/WW 234W 220-240V DM PSR 730 trắng ấm

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Order Code Full Product Name

Init. Corr.

Nhiệt độ màu

Quang thông

ban đầu

911401861398 BRP390 LED81/NW 57W 220-240V DM 4000 K 8123 lm

911401861498 BRP390 LED74/NW 52W 220-240V

DM

4000 K 7498 lm

911401861598 BRP390 LED68/NW 48W 220-240V

DM

4000 K 6874 lm

911401861698 BRP390 LED62/NW 46W 220-240V

DM

4000 K 6249 lm

911401861798 BRP390 LED56/NW 41W 220-240V

DM

4000 K 5624 lm

911401861898 BRP390 LED50/NW 36W 220-240V

DM

4000 K 4999 lm

911401861998 BRP391 LED112/NW 80W 220-240V

DM PSR

4000 K 11201 lm

Order Code Full Product Name

Init. Corr.

Nhiệt độ màu

Quang thông

ban đầu

911401862098 BRP391 LED105/NW 75W 220-240V

DM PSR

4000 K 10579 lm

911401862198 BRP391 LED100/NW 70W 220-240V

DM PSR

4000 K 9957 lm

911401862298 BRP391 LED93/NW 67W 220-240V DM

PSR

4000 K 9334 lm

911401862398 BRP391 LED87/NW 63W 220-240V DM

PSR

4000 K 8712 lm

911401865198 BRP390 LED76/WW 57W 220-240V

DM

3000 K 7615 lm

911401865298 BRP390 LED70/WW 52W 220-240V

DM

3000 K 7030 lm

911401865398 BRP390 LED64/WW 48W 220-240V

DM

3000 K 6444 lm

RoadFlair

5Tài liệu thông tin dòng sản phẩm, 2020, Tháng 9 30 dữ liệu có thể thay đổi



Order Code Full Product Name

Init. Corr.

Nhiệt độ màu

Quang thông

ban đầu

911401865498 BRP390 LED58/WW 46W 220-240V

DM

3000 K 5859 lm

911401865598 BRP390 LED52/WW 41W 220-240V

DM

3000 K 5272 lm

911401865698 BRP390 LED46/WW 36W 220-240V

DM

3000 K 4687 lm

911401865798 BRP391 LED105/WW 80W 220-240V

DM PSR

3000 K 10501 lm

911401865898 BRP391 LED100/WW 75W 220-240V

DM PSR

3000 K 9918 lm

911401865998 BRP391 LED93/WW 70W 220-240V

DM PSR

3000 K 9335 lm

911401866098 BRP391 LED87/WW 67W 220-240V

DM PSR

3000 K 8751 lm

911401866198 BRP391 LED81/WW 63W 220-240V DM

PSR

3000 K 8167 lm

911401862498 BRP392 LED224/NW 158W 220-240V

DM PSR

4000 K 22495 lm

911401862598 BRP392 LED212/NW 150W 220-240V

DM PSR

4000 K 21246 lm

911401862698 BRP392 LED200/NW 138W 220-240V

DM PSR

4000 K 19914 lm

911401862798 BRP392 LED186/NW 130W 220-240V

DM PSR

4000 K 18669 lm

911401862898 BRP392 LED174/NW 121W 220-240V

DM PSR

4000 K 17425 lm

911401862998 BRP392 LED161/NW 113W 220-240V

DM PSR

4000 K 16179 lm

911401863098 BRP392 LED150/NW 104W 220-240V

DM PSR

4000 K 14935 lm

911401863198 BRP392 LED136/NW 96W 220-240V

DM PSR

4000 K 13690 lm

911401863298 BRP392 LED124/NW 88W 220-240V

DM PSR

4000 K 12446 lm

911401863398 BRP393 LED323/NW 225W 220-240V

DM PSR

4000 K 32360 lm

911401863498 BRP393 LED311/NW 217W 220-240V

DM PSR

4000 K 31115 lm

911401863598 BRP393 LED298/NW 208W 220-240V

DM PSR

4000 K 29871 lm

911401863698 BRP393 LED286/NW 200W 220-240V

DM PSR

4000 K 28626 lm

911401863798 BRP393 LED273/NW 192W 220-240V

DM PSR

4000 K 27382 lm

911401863898 BRP393 LED261/NW 183W 220-240V

DM PSR

4000 K 26136 lm

911401863998 BRP393 LED248/NW 174W 220-240V

DM PSR

4000 K 24892 lm

911401864098 BRP393 LED236/NW 166W 220-240V

DM PSR

4000 K 23647 lm

Order Code Full Product Name

Init. Corr.

Nhiệt độ màu

Quang thông

ban đầu

911401866298 BRP392 LED210/WW 158W 220-240V

DM PSR

3000 K 21089 lm

911401866498 BRP392 LED186/WW 138W 220-240V

DM PSR

3000 K 18669 lm

911401866598 BRP392 LED175/WW 130W 220-240V

DM PSR

3000 K 17502 lm

911401866698 BRP392 LED163/WW 121W 220-240V

DM PSR

3000 K 16336 lm

911401866798 BRP392 LED151/WW 113W 220-240V

DM PSR

3000 K 15168 lm

911401866898 BRP392 LED140/WW 104W 220-240V

DM PSR

3000 K 14002 lm

911401866998 BRP392 LED128/WW 96W 220-240V

DM PSR

3000 K 12835 lm

911401867098 BRP392 LED116/WW 88W 220-240V

DM PSR

3000 K 11668 lm

911401867198 BRP393 LED303/WW 225W 220-240V

DM PSR

3000 K 30338 lm

911401867298 BRP393 LED291/WW 217W 220-240V

DM PSR

3000 K 29170 lm

911401867398 BRP393 LED280/WW 208W 220-240V

DM PSR

3000 K 28004 lm

911401867498 BRP393 LED268/WW 200W 220-240V

DM PSR

3000 K 26837 lm

911401867598 BRP393 LED256/WW 192W 220-240V

DM PSR

3000 K 25670 lm

911401867698 BRP393 LED245/WW 183W 220-240V

DM PSR

3000 K 24503 lm

911401867798 BRP393 LED233/WW 174W 220-240V

DM PSR

3000 K 23337 lm

911401867898 BRP393 LED221/WW 166W 220-240V

DM PSR

3000 K 22169 lm

911401864198 BRP394 LED449/NW 316W 220-240V

DM PSR

4000 K 44991 lm

911401864298 BRP394 LED437/NW 308W 220-240V

DM PSR

4000 K 43742 lm

911401864498 BRP394 LED412/NW 285W 220-240V

DM PSR

4000 K 41243 lm

911401864598 BRP394 LED398/NW 276W 220-240V

DM PSR

4000 K 39828 lm

911401864698 BRP394 LED385/NW 268W 220-240V

DM PSR

4000 K 38583 lm

911401864798 BRP394 LED373/NW 259W 220-240V

DM PSR

4000 K 37338 lm

911401864898 BRP394 LED360/NW 251W 220-240V

DM PSR

4000 K 36093 lm

911401864998 BRP394 LED348/NW 242W 220-240V

DM PSR

4000 K 34849 lm

911401865098 BRP394 LED336/NW 234W 220-240V

DM PSR

4000 K 33604 lm

RoadFlair
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Order Code Full Product Name

Init. Corr.

Nhiệt độ màu

Quang thông

ban đầu

911401867998 BRP394 LED421/WW 316W 220-240V

DM PSR

3000 K 42179 lm

911401868098 BRP394 LED410/WW 308W 220-240V

DM PSR

3000 K 41008 lm

911401868298 BRP394 LED386/WW 285W 220-240V

DM PSR

3000 K 38665 lm

911401868398 BRP394 LED373/WW 276W 220-240V

DM PSR

3000 K 37338 lm

911401868498 BRP394 LED361/WW 268W 220-240V

DM PSR

3000 K 36171 lm

Order Code Full Product Name

Init. Corr.

Nhiệt độ màu

Quang thông

ban đầu

911401868598 BRP394 LED350/WW 259W 220-240V

DM PSR

3000 K 35005 lm

911401868698 BRP394 LED338/WW 251W 220-240V

DM PSR

3000 K 33838 lm

911401868798 BRP394 LED326/WW 242W 220-240V

DM PSR

3000 K 32671 lm

911401868898 BRP394 LED315/WW 234W 220-240V

DM PSR

3000 K 31504 lm

RoadFlair
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